
THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tỉnh/thành phố cung cấp phiếu/thông tin:    Đắk Lắk
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	Tên Báo cáo KQNC*: Nghiên cứu ứng dụng công cụ kinh tế môi trường để đánh giá tác động của việc trồng cao su trên đất rừng khộp tại tỉnh Đắk Lắk.
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	Cấp quản lý đề tài*:   ( Nhà nước       (  Bộ               X Tỉnh/Thành phố            ( Cơ sở

	3
	Mã số đề tài (nếu có):                                            Thuộc Chương trình (nếu có):                         

	4
	Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Khoa học Môi trường (IES)
Địa chỉ: 300A Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.39404247
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	Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có): Trung tâm Công nghệ môi trường (ENTEC)

	6
	Chủ nhiệm đề tài*: Phùng Chí Sỹ     Học hàm, học vị:  PGS.TS          Giới tính: Nam
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	Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu:
Họ và tên

Học hàm, học vị

Giới tính

Nguyễn Hữu Khuê
Thạc sỹ
Nam
Vũ Thành Nam
Thạc sỹ
Nam
Nguyễn Hữu Thịnh
Tiến sỹ
Nam
Phạm Mai Duy Thông
Thạc sỹ
Nam
Cao Thị Lý
Tiến sỹ
Nữ
Trịnh Công Tư

Phó Giáo sư, Tiến sỹ

Nam

Lê Thị Thu Hiền

Kỹ sư

Nữ

Trần Quang Khải

Thạc sỹ

Nam

Đặng Thị Thơm

Cử nhân

Nữ

Nguyễn Lê Phúc Minh

Cử nhân

Nam

Nguyễn Minh Tiến

Kỹ sư

Nam
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	Mục tiêu của nhiệm vụ: 
* Mục tiêu tổng quát

    Ứng dụng công cụ kinh tế môi trường để đánh giá được các tác động có lợi, có hại tới kinh tế, xã hội, môi trường trong việc trồng cao su trên đất rừng Khộp tại tỉnh Đắk Lắk.

* Mục tiêu chi tiết

    - Xây dựng hệ thống các tiêu chí và chỉ số đánh giá tác động tổng hợp của việc chuyển đổi rừng Khộp sang trồng cao su trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk:

    - Đánh giá tác động tổng hợp của việc chuyển đổi rừng Khộp sang trồng cao su;

    - Xác định các tác động bất lợi cần có các biện pháp giảm thiểu.
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	Kết quả thực hiện: 

     Dựa vào kết quả nghiên cứu tổng quan các tài liệu liên quan đến đánh giá tác động tổng hợp của các dự án chuyển đổi rừng khộp sang trồng cao su, chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cây công nghiệp hay trồng rừng trên đất rừng nghèo và kết quả điều tra khảo sát thực tế các dự án chuyển đổi rừng khộp sang trồng cao su trên địa bàn tỉnh Đăk Lak mà cụ thể tại hai huyện Ea Súp và huyện Ea H’leo, nhóm nghiên cứu đã đề xuất hệ thống tiêu chí và chỉ số nhằm đánh giá tác động tổng hợp về kinh tế, xã hội, môi trường của các dự án chuyển đổi rừng khộp sang trồng cao su trên địa bàn tỉnh Đăk Lak. Hệ thống tiêu chí và chỉ số đề xuất gồm có 10 thông số về kinh tế, 7 thông số về xã hội và 10 thông số về môi trường. Từ hệ thống tiêu chí đã được xây dựng, nhóm nghiên cứu phân loại tác động của các dự án theo thang điểm mà mỗi dự án đạt được. Có ba thang điểm được đề xuất gồm tác động yếu; tác động trung bình; tác động tốt. Ứng với thang điểm của bộ tiêu chí đề xuất nhóm nghiên cứu đã xây dựng hệ thống chỉ số để đánh giá tác động tổng hợp về kinh tế, xã hội, môi trường, đồng thời đề ra giải pháp tương ứng với từng mức độ đánh giá. Các giải pháp đề xuất tương ứng với các mức chỉ số khác nhau gồm:Dừng triển khai thực hiện các dự án chuyển đổi rừng Khộp sang trồng cao su trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Cần xem xét lại việc tiếp tục thực hiện các dự án chuyển đổi rừng Khộp sang trồng cao su trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk dựa trên cơ sở xem xét lại các tiêu chí chưa đáp ứng các mục tiêu; Tiếp tục thực hiện các dự án chuyển đổi rừng Khộp sang trồng cao su theo quy hoạch của tỉnh.

     Bên cạnh hệ thống các tiêu chí và chỉ số đã đề xuất, nhóm nghiên cứu đã đề xuất nghiên cứu xây dựng các phương pháp ước lượng bằng tiền cho các tiêu chí đánh giá tác động kinh tế, xã hội và môi trường trong điều kiện có giá thị trường và không có giá thị trường. Thông qua các tài liệu nghiên cứu và kết quả điều tra khảo sát thực tế, nhóm nghiên cứu đã đưa ra được phương pháp tính toán chi phí lợi ích cho các dự án chuyển đổi rừng Khộp sang trồng cao su thông qua các giá trị hiện tại (PV), hiện tại ròng (NPV), tỷ suất lợi ích chi phí (BCR), tỷ lệ chiết khấu, hoàn vốn nội bộ (IRR).

     Thông qua Đề tài, nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra khảo sát và thu thập thông tin để đánh giá tác động tổng hợp của các dự án chuyển đổi rừng Khộp sang trồng cao su. Theo kết quả khảo sát và thu thập thông tin, hiện nay toàn tỉnh có 31 dự án trồng cao su trên đất rừng Khộp với tổng diện tích là 20.696,30 ha, có 28 dự án đã được phép triển khai thực hiện. Trong 28 dự án được phép triển khai với tổng diện tích quy hoạch theo quyết định cho thuê đất và liên kết là 18.532,60 ha, đã trồng mới được 7.462,92 ha. Tổng vốn đầu tư cho các dự án đến thời điểm hiện tại hơn 1.174 tỷ đồng chủ yếu là vốn tự có của doanh nghiệp, vốn vay và liên doanh, liên kết. Số lao động được các dự án thu hút sử dụng là 1.959 người, trong đó số lao động tại địa phương là 1.825 người gồm 962 người là dân tộc thiểu số tại chỗ và 863 người Kinh, số lao động ngoài tỉnh là 134 người. Tỷ lệ lao động thường xuyên chiếm 45,4% và lao động thời vụ là 54,6%. Diện tích cao su các dự án đã trồng trên đất rừng Khộp là 6.862,44 ha, chiếm 92% so với tổng diện tích cao su tất cả các dự án đã trồng và chiếm 36% so với diện tích đất của các dự án triển khai ở rừng Khộp. Quá trình triển khai dự án chuyển đổi rừng khộp sang trồng cao su trên địa bàn tỉnh đã gặp phải những khó khăn như sau:

     Tình trạng phá rừng, khai thác cạn kiệt tài nguyên rừng – khó khăn cho địa phương và các ngành chức năng trong quản lý;

     Một số khu vực cao su sinh trưởng kém, ngập úng chết;

     Khả năng phòng chống cháy cho cao su trồng trên đất rừng Khộp và QLBVR các diện tích rừng còn lại;

     Một số chủ đầu tư tự ý trồng cao su vượt mức thí điểm hoặc quy hoạch, hay chuyển đổi từ cao su sang các loại cây trồng khác như cây ăn quả, cây nông nghiệp...nhưng không làm thủ tục chuyển đổi mục đích; 

     Đặc biệt xảy ra ở hầu hết các dự án là tình trạng xâm canh, lấn chiếm đất rừng khu vực dự án, dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, khó thu hồi. Một số nơi đã xảy ra tình trạng tụ tập gây rối, đây cũng là vấn đề gây khó khăn về quản lý đối với chính quyền địa phương các xã, huyện vùng dự án.

     So sánh đặc điểm sinh thái của cây cao su và điều kiện sinh thái của rừng khộp cho thấy một số yếu tố khí hậu quan trọng như nhiệt độ, lượng mưa, chế độ gió tại các vùng rừng Khộp khá khắc nhiệt đối với sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng nói chung và cây cao su nói riêng.Do đó, nếu canh tác cao su trên đất rừng khộp cần lưu ý các biện pháp chống nóng mùa hè và chống rét vào mùa đông, đặc biệt cao su trong giai đoạn kiến thiết cơ bản. Kết quả đánh giá mức độ thích hợp của cao su đối với đất đai thổ nhưỡng rừng khọp cho thấy, điều kiện đất đai thổ nhưỡng nghèo mùn tầng mặt do đó cần có những khảo sát, khoanh vùng chất lượng đất và ưu tiên trồng cao su tại các khoanh đất được xác định có hàm lượng mùn >1,5%. Kết quả phân hạng thích nghi tại một số dự án cho thấy tỉ lệ diện tích không thích hợp cho việc trồng cao su khá cao, biến động 33,3 - 44,45%, trung bình 38,09%; phần diện tích thích nghi chủ yếu ở mức S3, với 43,26%; mức thích nghi S2 chỉ chiếm18,65%; không có diện tích thích nghi ở mức S1. Dựa vào kết quả phân mức thích nghi, nhóm nghiên cứu đã xây dựng được bản đồ đánh giá mức thích nghi của các dự án trồng cao su trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk .

     Để đánh giá tác động kinh tế, xã hội, môi trường cho các dự án chuyển đổi rừng Khộp sang trồng cao su trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn 3 mô hình là 3 doanh nghiệp đại diện cho các dự án chuyển đổi rừng Khộp sang trồng cao su gồm Công ty cao su Phước Hòa, DNTN Phát Đạt, Công ty TNHH SX-XD-TM Đức Tâm. Kết quả đánh giá tác động tổng hợp về kinh tế, xã hội và môi trường theo hệ thống tiêu chí đã xây dựng của 3 dự án cho thấy 02 dự án của Công ty Cao Su Phước Hòa và DNTN Phát Đạt có tác động trung bình, dự án của công ty Đức Tâm có tác động yếu đến điều kiện kinh tế, xã hội và môi trường của địa phương. Kết quả đánh giá tác động theo hệ thống chỉ số đã xây dựng cho thấy Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa và DNTT Phát Đạt cần xem xét lại việc tiếp tục thực hiện các dự án chuyển đổi rừng Khộp sang trồng cao su dựa trên cơ sở xem xét lại các tiêu chí chưa đáp ứng các mục tiêu. Công ty Đức Tâm nên dừng triển khai thực hiện dự án chuyển đổi rừng Khộp sang trồng cao su. 

     Kết quả tính toán chi phí lợi ích cho 3 dự án cho thấy Công ty Phước Hòa và Phát Đạt có tính khả thi cao, có thể mang lại lợi nhuận từ năm thứ 10 trong vòng đời 20 năm của cây cao su giá trị BCR [image: image2.png]


 1 cho thấy có hiệu quả trong dòng vốn, công ty Đức Tâm có tính khả thi ở năm cuối nhờ thanh lý vườn cây, giá trị BCR < 1 thể hiện sự không hiệu quả trong dòng vốn.

     Đối với 3 dự án lựa chọn đại diện, nhóm nghiên cứu đã đưa ra 04 tác động bất lợi kinh tế, 04 tác động bất lợi xã hội, 04 tác động bất lợi môi trường dựa trên thực trạng. Nhìn chung các bất lợi chủ yếu ảnh hưởng đến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, giảm trữ lượng rừng,… Qua đó, nhóm nghiên cứu cũng đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiếu những tác động đó và đồng thời cũng đề xuất các giải pháp về kỹ thuật chọn giống, trồng, chăm sóc và thu hoạch mủ cao su, tiêu chuẩn đất trồng,…Từ đó, các dự án chuyển đổi khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có thể tham khảo áp dụng để giảm tác động bất lợi nhất định.

	
	Thời gian thực hiện:  Bắt đầu từ: 6/2016         Kết thúc: 12/2017
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	Tổng kinh phí thực hiện: 819.107.000 đồng

Từ ngân sách nhà nước:  819.107.000 đồng
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	Nơi viết BC: Đắk Lắk                            Số trang: 179
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	Nơi lưu giữ báo cáo: VN- Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Đắk Lắk
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	Các sản phẩm đăng ký lưu giữ:

1. Báo cáo tổng hợp KQNC (quyển + bản điện tử): 1 quyển + 1 CD (báo cáo toàn văn, báo cáo tóm tắt)
2. Phụ lục (quyển + bản điện tử):
3. Bản đồ (quyển, tờ):

4. Bản vẽ (quyển, tờ):

5. Ảnh (quyển, chiếc): 12 ảnh theo báo cáo 
6. Báo cáo tổng hợp chuyên đề nghiên cứu (bản điện tử): 10
7. Báo cáo đề tài nhánh (bản điện tử): 
8. Khác: 3 bài báo
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	Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC:  22/6/2018    Ngày cấp đăng ký KQNC:  27/6/2018
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	Số Giấy chứng nhận đăng ký đăng ký KQNC: 48/06/2018/ĐK-KQKHCN  Số Quyết định: 14/QĐ-TTTK
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